
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 2095/SYT-VP 

 

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2026 

V/v đề nghị cung cấp báo giá 

sản phẩm thiết bị công nghệ 

thông tin của Sở Y tế năm 2026 

 

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị cung cấp sản phẩm thiết bị điện, 

điện tử và Công nghệ thông tin. 

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-SYT ngày 23/3/2026 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Mua sắm trang 

thiết bị công nghệ thông tin của Sở Y tế. 

Sở Y tế hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng giá dự 

toán mua sắm các sản phẩm thiết bị công nghệ thông tin của Sở Y tế (máy tính để 

bàn, máy tính xách tay, máy in, máy quét tài liệu); cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;  

Địa chỉ: Tầng 19, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá số điện thoại 0203.3825.446, email: 

syt@quangninh.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 19, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Nhận qua email: syt@quangninh.gov.vn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 04 năm 2026 đến 

16h30 ngày 05 tháng 04 năm 2026. 

5. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục 1. 

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Xem chi tiết tại Phụ lục 2. 

Kính mời Quý cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp có khả năng cung ứng sản 

phẩm nêu trên cung cấp thông tin báo giá và các dịch vụ kèm theo sản phẩm (nếu có). 

Sở Y tế trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:                                           

- Như trên; 

- Trang TTĐT SYT (đ/tải);  

- Phòng KHTC (p/h); 

- Lưu: VT, VP03. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Mạnh 
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PHỤ LỤC 1 - MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 2095/SYT-VP ngày 31/03/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Sở Y tế, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho sản phẩm CNTT như sau:

1. Báo giá cho phần mềm và các dịch vụ liên quan

STT Tên sản phẩm Năm sản

xuất Xuất xứ Đơn giá(VND) Chi phí cho các dịch vụ 

liên quan (nếu có)(VND) 

Thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)(VND) 

Thành tiền 

(VND) Ghi chú

1 Nội dung A

2 Nội dung A

n …

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày

… tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của sản phẩm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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PHỤ LỤC 2 –  THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 (Kèm theo Công văn số: 2095/SYT-VP ngày 31/03/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) 
 

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 

1 

Máy scan Canon DR-S150 

Tốc độ Scan: Trắng đen/Xám: 200 dpi / 300 dpi: 45 ppm (1 mặt), 90 ipm (2 mặt), 

Mặt quét: 1 mặt/ 2 mặt; Khay nạp tài liệu: 60 tờ; Độ phân giải: 100 x 100 dpi / 

150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 240 x 240 dpi /300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 

x 600 dpi ; Công nghệ quét: LED 

Cổng giao tiếp: USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0, IEEE802.11b/g/n,10Base-

T/100Base-TX/1000Base-T 

Xuất xứ: JAPAN (Nhật bản) 

Năm sản xuất: Năm 2025 hoặc 2026; Bảo hành: 12 tháng 

Cái 01 
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Máy in Canon LBP243DW II 

Phương pháp in In trắng đen bằng tia laser 

Tốc độ in A4 36 trang/ phút 

Hai mặt 30 trang/ phút 

Độ phân giải in 600 x 600 dpi 

Chất lượng hình ảnh với công nghệ tinh chỉnh 1,200 x 1,200 (tương đương) 

Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn) 14 giây 

Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) Khổ A4  5 giây 

Ngôn ngữ in UFR II, PCL 6 

In 2 mặt tự động Có 

Định dạng file được hỗ trợ in trực tiếp từ USB Không áp dụng 

XỬ LÝ GIẤY   

Khả năng nạp giấy (Plain Paper, 80 g/m2) Tiêu chuẩn: Khay thường 250 tờ; khay 

tay : 100 tờ 

Khả năng đưa giấy ra  150 tờ 

Khổ giấy  A4, A5, A6 

Trọng lượng giấy Khay thường / Paper Feeder: 60 – 120 g/m2 

 Khay tay : 60 – 199 g/m2 

KHẢ NĂNG KẾT NỐI & PHẦN MỀM   

Giao diện tiêu chuẩn Có dây : USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

Không dây : Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Kết nối trực tiếp) 

Giao thức mạng In : LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) 

Giải pháp in di động/Cloud Ứng dụng Canon PRINT Business, Canon Print Service 

(Android), AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print 

Độ tương thích của hệ điều hành *1 Windows 10/11, Windows Server 2012/2012 

R2/2016/2019/2022/2025 macOS 10.15 hoặc mới hơn, Linux, Chrome OS 

Tính năng khác Department ID 

TỔNG QUÁT   

Bộ nhớ thiết bị 1GB 

Màn hình LCD 5 dòng 

Yêu cầu cấp nguồn AC 220 – 240 V, 50/60 Hz 

Điện năng tiêu thụ Vận hành 480 W (tối đa 1,250 W) 

Môi trường hoạt động Nhiệt độ 10 – 30°C 

Độ ẩm 20 – 80% RH (không đọng sương) 

Sản lượng in theo tháng 80,000 trang 

Trọng lượng 8.7 kg 

Hộp mực Hộp mực 070: 3,000 trang (đi kèm máy: 1,500 trang) 

Cái 14 
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Hộp mực lớn 070H : 10,200 trang

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sản xuất: Năm 2025 hoặc 2026

Bảo hành: 12 tháng

3

Máy vi tính thương hiệu Việt Nam Model: THÁNH GIÓNG

P/N: ADBI5144F16512VM24W

Bộ vi xử lý: CPU Intel Core i5-14400F

RAM: 16GB DDR4 tốc độ 3200MHz

Ổ cứng: SSD 512GB

Mainboard: Mainboard H610

Cổng kết nối: 1 x HDMI Port; USB 2.0 Ports; USB 3.2 Gen1 Ports; 1 x RJ-45

LAN Port; HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Card đồ họa: VGA 4GB

Kết nối mạng: Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Wifi + Bluetooth

Card âm thanh: CH HD Audio

Vỏ case, nguồn điện: PSU TG-650 650W, đạt tiêu chuẩn TCVN 7326-1:2003, Vỏ

case mATX A-DB26 cổng kết nối mặt trước: 2 USB, 1 type C DC 5V, hỗ trợ tối

đa 6 cổng USB 3.2/2.0, 1 TypeC, ổ đĩa quang Slim DVD, khe cắm thẻ nhớ

Bàn phím: Giao tiếp USB (đồng bộ thương hiệu)

Chuột: Giao tiếp USB, công nghệ kháng khuẩn Ag+, 1600DPI, tuổi thọ 5 triệu lần

bấm, đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08 (đồng bộ thương hiệu)

Màn hình: Kích thước màn hình: 23.8 inch; Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD);

Góc nhìn: 178/178; Hiển thị màu: 16.7M; Cổng kết nối: HDMI, VGA, hạn chế ánh

sáng xanh an toàn với mắt người sử dụng. Màn hình đạt tiêu chuẩn TCVN

13080:2020, IEC/TR 62778:2014, TCVN 9508:2012 (Đồng bộ thương hiệu)

Hệ điều hành: Windows 11 pro bản quyền

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sản xuất: Năm 2025 hoặc 2026

Bảo hành: 24 tháng

Bộ 25
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Máy tính xách tay Dell Pro 14 Essential PV14250

Intel Core 5 120U (10 cores, up to 5.0 GHz), 8GB, 512GB SSD, 14 

inch (1920x1200), 4 Cells, Ubuntu.

Phụ kiện: Sạc, cặp và chuột không dây

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Trung Quốc

Năm sản xuất: Năm 2025 hoặc 2026

Bảo hành: 24 tháng

Cái 3
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Máy tính xách tay Dell Pro 14 Essential PV14250 

Core 7-150U, 16GB, 512GB SSD, Intel graphics, 14 inch , 4C 54Wh, ax+BT, Win

11 Home, màu Platinum Silver

Phụ kiện: Sạc, cặp và chuột không dây

Hãng sản xuất: Dell

Xuất xứ: Trung Quốc

Năm sản xuất: Năm 2025 hoặc 2026

Bảo hành: 24 tháng
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